THỜI KHÓA BIỂU DẠY THÊM HỌC KÌ 2 (3/1/2017) - NĂM HỌC: 2016 – 2017
*Áp dụng cho các tuần: 20, 21, 24, 25, 28, 29, 32, 33
	Thứ
	Tiết
	9A
	9B
	9C
	8A
	8B
	8C
	7A
	7B
	6A
	6B
	6C

	2
	1
	Anh
	Văn
	Văn
	Anh
	Toán
	Toán
	Văn
	Văn
	Toán
	Anh
	Văn

	
	2
	Toán
	Toán
	Toán
	Văn
	Văn
	Văn
	Anh 
	Anh
	Văn
	Văn
	Toán 

	3
	1
	Văn
	Văn
	Toán
	Toán
	Anh
	Anh
	Toán
	Toán
	Văn
	Anh
	Văn

	
	2
	Toán
	Toán
	Văn
	Văn
	Toán
	Văn
	Anh
	Anh
	Anh
	Toán
	Toán

	4
	1
	Văn
	Anh
	Văn 
	Văn
	Anh
	Toán
	Văn
	Toán
	Toán 
	Văn
	Toán

	
	2
	Toán
	Văn
	Anh
	Toán 
	Văn
	Anh
	Toán
	Văn
	Văn
	Toán
	Anh

	6
	1
	Anh 
	Toán
	Toán
	Anh
	Văn
	Văn
	Toán
	Văn
	Toán 
	Toán
	Anh

	
	2
	Văn
	Anh
	Anh
	Toán
	Toán
	Toán
	Văn
	Toán
	Anh
	Văn
	Văn


*Áp dụng cho các tuần: 22, 26, 30, 34
	Thứ
	Tiết
	9A
	9B
	9C
	8A
	8B
	8C
	7A
	7B
	6A
	6B
	6C

	2
	1
	Văn
	Văn
	Văn
	Toán
	Toán
	Toán
	Văn
	Văn
	Toán
	Toán
	Văn

	
	2
	Toán
	Toán
	Toán
	Văn
	Văn
	Văn
	Toán
	Anh
	Văn
	Văn
	Anh

	3
	1
	Văn
	Văn
	Văn
	Anh
	Toán
	Văn
	Văn
	Văn
	Toán
	Toán
	Toán

	
	2
	Toán
	Toán
	Anh
	Văn
	Văn
	Anh
	Toán
	Toán
	Văn
	Văn
	Văn

	4
	1
	Văn
	Anh 
	Văn
	Văn
	Toán
	Toán
	Văn
	Toán
	Toán
	Văn
	Văn

	
	2
	Toán
	Văn
	Toán
	Toán
	Văn
	Văn
	Anh
	Văn
	Văn
	Anh
	Toán

	6
	1
	Văn
	Văn
	Toán
	Toán
	Anh
	Văn
	Văn
	Văn
	Văn
	Toán
	Toán

	
	2
	Anh
	Toán
	Văn
	Văn
	Văn
	Toán
	Toán
	Toán
	Anh
	Văn
	Văn


*Áp dụng cho các tuần: 23, 27, 31, 35
	Thứ
	Tiết
	9A
	9B
	9C
	8A
	8B
	8C
	7A
	7B
	6A
	6B
	6C

	2
	1
	Văn
	Toán
	Toán
	Văn
	Văn
	Toán
	Toán
	Toán
	Văn
	Văn
	Văn

	
	2
	Toán
	Văn
	Văn
	Toán
	Toán
	Văn
	Văn
	Văn 
	Toán
	Toán
	Toán

	3
	1
	Anh
	Toán
	Anh
	Văn
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Anh
	Văn

	
	2
	Toán
	Anh
	Toán
	Toán
	Anh
	Văn
	Văn
	Văn
	Anh
	Toán
	Toán

	4
	1
	Văn
	Toán
	Toán
	Anh
	Văn
	Toán
	Anh
	Toán
	Văn
	Văn
	Toán

	
	2
	Toán
	Văn
	Văn
	Toán
	Toán
	Anh
	Toán
	Anh
	Toán
	Toán
	Anh

	6
	1
	Toán
	Toán
	Văn
	Văn
	Toán
	Văn
	Văn
	Toán
	Toán
	Văn
	Toán

	
	2
	Văn
	Văn
	Toán
	Toán
	Văn
	Toán
	Toán
	Văn
	Văn
	Toán
	Văn

	Môn
	9A
	9B
	9C
	8A
	8B
	8C
	7A
	7B
	6A
	6B
	6C

	Văn
	Yến
	N.Huyền
	V.Hương
	P.Hằng
	Mai
	Phượng
	Mai
	P.Hằng
	V.Hương
	N.Huyền
	Phượng

	Toán
	Phúc
	Nam
	V.Huyền
	Nam
	V.Huyền
	Phúc
	Lan
	Linh
	V.Hạnh
	Linh
	Lan

	Anh
	Oanh
	Huế
	Oanh
	Huế
	T.Huyền


